Đề cương ôn tập Tin học 5 – năm học 2023-2024
A. Lí thuyết: Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Chức năng chính của hệ điều hành là gì?
A. Cung cấp một nền tảng để chạy ứng dụng
B. Kiểm soát truy cập Internet
C. Thực hiện tính toán toán học
D. Lưu trữ dữ liệu
Câu 2: Windows 10 và Windows 11 là gì?
A. Hai phiên bản của hệ điều hành Windows
B. Hai ấn phẩm của hệ điều hành Windows
C. Hai phiên bản của hệ điều hành Mac
D. Hai ấn phẩm của hệ điều hành Mac
Câu 3: Loại bộ nhớ (Memory) nào sau đây là loại bộ nhớ tạm thời của máy tính và được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tạm thời cho quá trình tính toán? 
A. 
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B. ROM (Read Only Memory)
C. RAM (Random Access Memory)
D. Hard Disk Drive
E. Flash Drive

Câu 4: Thiết bị nào sau đây có thể được sử dụng để nhập vào âm thanh và xuất ra âm thanh từ máy tính?
A. Mouse
B. Headset
C. Speaker
D. Monitor
Câu 5: Bluetooth là gì?
A. Một loại kết nối có dây
B. Một loại kết nối không dây
C. Một loại tập tin
D. Một loại thiết bị điện tử
Câu 6: Trong giao tiếp trực tuyến việc nhắn tin riêng cho một người thay vì nhắn tin cho toàn bộ thành viên trong nhóm có thể giúp: (chọn 2)
A. Dễ dàng quản lý thông tin
B. Giảm số lượng thông tin không cần thiết
C. Tăng tính riêng tư của thông tin
D. Giúp giảm sự rồi loạn thông tin trong nhóm
Câu 7: Mạng kết nối các máy tính trên toàn cầu được gọi là gì?
A. 
B. Mạng cục bộ
C. Mạng Internet
D. Mạng di động
E. Mạng điện thoại

Câu 8: Loại cổng nào được dùng để kết nối nhiều loại thiết bị khác nhau đến máy tính?
A. 
B. Cổng Video
C. Cổng âm thanh
D. Cổng kết nối mạng
E. Cổng USB

Câu 9: Mục đích của việc Hacking là gì?
A.  Để tìm ra các lỗ hổng bảo mật trong hệ thống máy tính hoặc mạng máy tính 
B. Để tấn công và lấy cắp thông tin từ hệ thống máy tính hoặc mạng máy tính của người khác 
C. Để tạo ra một hệ thống máy tính hoặc mạng máy tính mới 
D. Để tìm kiếm thông tin trên Internet
Câu 10: Em nên làm gì khi bị bắt nạt trực tuyến?
A. Trả đũa và mời gọi trả đũa
B. Đừng trả đũa vì có thể em sẽ gặp thêm rắc rối
C. Đăng lên mạng xã hội để kêu gọi ủng hộ
D. Không cần làm gì cả
Câu 11: Tùy chọn kỹ thuật số nào cho phép người dùng gửi thư qua internet?
A. 
B. Thư gửi qua bưu điện
C. Tin nhắn tức thời (Instant messaging)
D. Gọi điện thoại
E. Email

Câu 12: Em có nên chia sẻ ra bên ngoài những đoạn ghi âm hoặc ảnh chụp riêng tư của bạn cùng lớp hoặc đồng nghiệp khi chưa có sự cho phép của họ hay không?
A. Không, em không nên làm như vậy
B. Được, em có thể làm như vậy mà không gặp rắc rối gì
C. Chỉ cần cẩn thận là được
D. Tùy từng trường hợp
Câu 13: Thông tin liên kết với dấu chân kĩ thuật số là:
A. Thông tin trong sách giáo khoa
B. Thông tin mua sắm trực tuyến
C. Thông tin cô giáo đã đưa trong vở dặn dò
D. Thông tin về kế hoạch ngày cuối tuần của em
Câu 14: Tối qua, bạn đã đăng một số bức ảnh đáng xấu hổ của một người bạn lên Internet. Sau khi suy nghĩ về nó, bạn quyết định xóa các bức ảnh. Làm thế nào bạn có thể chắc chắn rằng các bức ảnh đã được xóa hoàn toàn khỏi Internet?
A. Bạn có thể chỉ cần xóa những bức ảnh bạn đã đăng.
B. Bạn có thể liên hệ với cơ quan quản lý Internet và họ sẽ xóa tất cả ảnh cho bạn.
C. Bạn có 24 giờ để xóa ảnh trước khi chúng hiển thị cho bất kỳ ai khác.
D. Bạn không thể. Các bản sao và đăng lại có thể giữ cho các bức ảnh lưu hành trực tuyến vô thời hạn
Câu 15: Đâu không phải Dấu chân kỹ thuật số của bạn?
A. Nhận xét, hình ảnh và thông tin khác mà bạn đăng trực tuyến
B. Chữ ký số
C. Thông tin cá nhân về bạn, chẳng hạn như tên, ngày sinh và số điện thoại
D. Sinh trắc học được sử dụng để đăng nhập vào tài khoản
Câu 16: Trong trình duyệt Web, tính năng Bookmark là gì?
A. Là tính năng lưu trữ và truy cập nhanh đến các trang Web yêu thích
B. Là tính năng làm việc với các mục lục
C. Là tính năng làm việc với các đánh dấu văn bản
D. Là tính năng làm việc với các bản ghi
Câu 17: URL là gì?
A. Hệ thống gắn thẻ các tệp văn bản để thêm hiệu ứng cho các trang web
B. Địa chỉ của một trang web
C. Một bảng kiểu xếp tầng
D. Một loại trình duyệt web
Câu 18: URL bao gồm 2 phần cơ bản nào? 
A. Tên máy chủ và định danh giao thức
B. Định danh giao thức và tên tài nguyên
C. Tên tài nguyên và tên máy chủ
D. Định danh giao thức và tên miền ở cấp độ cao nhất
Câu 19. Một bài trên Facebook đưa ra một câu nói đang được rất nhiều người chia sẻ. Làm thế nào em có thể xác định liệu các câu nói đó là đúng?
A. Nếu nhiều người đang chia sẻ và bình luận thì thông tin đó phải là sự thật
B. Nếu tôi muốn tin thì thông tin đó phải là sự thật
C. Tất cả mọi thứ được đăng trên Internet là sự thật
D. Tìm kiếm thông tin trực tuyến và cố gắng tìm tài nguyên gốc của nó
Câu 20: Bạn đang viết một bài báo nghiên cứu và đã được hướng dẫn bao gồm các ghi nhận và tài liệu tham khảo. Mục đích của ghi công và tham chiếu là gì?
A. Mục đích là để mua tác phẩm từ các tác giả và người sáng tạo.
B. Tác giả hoặc người sáng tạo càng có nhiều ghi nhận và tham chiếu, họ càng nhận được nhiều tiền.
C. Nó giúp các tác giả và người sáng tạo duy trì bản quyền của họ.
D. Mục đích là để công nhận các tác giả và người sáng tạo ra tác phẩm không bắt nguồn từ bạn
Câu 21 : Tính năng Reload của trình duyệt Web là gì?
A. Là một tính năng thêm mới nội dung trang Web
B. Là tính năng xóa nội dung trang Web
C. Là tính năng làm mới hoặc hiển thị lại nội dung trang Web
D. Là tính năng tắt trang Web
Câu 22: Biểu tượng của tính năng Bookmark là gì?
A. Ngôi sao	B. Trái tim		C. Bàn tay		D. Mũi tên
Câu 23: Em điều hướng trên trình duyệt Web bằng cách nào? (chọn 2)
A. Sử dụng thanh điều hướng
B. Sử dụng cài đặt trình duyệt
C. Sử dụng nút điều hướng
D. Sử dụng nút lệnh Bookmark
Câu 24: Bạn đang tìm kiếm trên web để thu thập thông tin cho một bài thuyết trình. Bạn gặp khó khan trong việc xác định xem các trang web có chứa thông tin chính xác hay không. Hãy chọn phát biểu đúng?
A. Trang web có ngữ pháp tiếng Anh kém và nêu một số tuyên bố không thực tế.
B. Trang web có miền .gov hoặc .edu.
C. Các tài liệu tham khảo trên trang web chuyển đến các trang web tương tự của tài liệu tham khảo thay vì nguồn thông tin ban đầu
Câu 25: Khi tìm kiếm thông tin về lịch sử Hoa Kỳ, người dùng có thể muốn đề cập đến loại tên miền cấp cao nhất nào trước tiên?
A. .org
B. .net
C. .com
D. .edu 
Câu 26: Có thể sử dụng phím tắt nào để tìm kiếm thông tin cụ thể trên trang web hoặc tài liệu Word?
A. Ctrl+K
B. Ctrl+L
C. Ctrl+S
D. Ctrl+F
Câu 27: Ví dụ nào về trình duyệt web, ngoài Microsoft Edge, được cài đặt sẵn trên máy tính?
A. Microsoft Internet Explorer
B. Torch
C. Vivaldi
D. Opera
Câu 28: Ba trình duyệt web phổ biến là gì?
A. Microsoft Edge
B. Google Chrome
C. OneNote
D. Rover
E. Mozilla Firefox


[bookmark: _GoBack]B. Thực hành:
1. Gõ bàn phím đúng cách.
2. Tìm kiếm thông tin trên Internet.
3. Định dạng văn bản trên trang chiếu.
4. Tạo bài trình chiếu về chủ đề tự chọn. Lưu bài trình chiếu đã tạo.
